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Câu 1: Trình bày yêu cầu kĩ thuật khi trồng cải xanh
- Cải xanh được thu hoạch sau khoảng 30 – 40 ngày, hoặc khi cây cao trên 15 cm.
- Cây cải xanh không bị sâu, bệnh
- Lá cải nguyên vẹn, đều màu, có màu xanh đậm
Câu 2: Quy trình thực hành trồng cải xanh
- Quy trình trồng cải xanh gồm năm giai đoạn:  chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị hạt giống gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch.
- Quá trình trồng trọt nên thực hiện theo hướng canh tác hữu cơ để đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường bằng cách sử dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ phân có nguồn gốc thực vật.
- Khi trồng trọt, chăm sóc cây trồng cần sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động như kính mắt, khẩu trang, găng tay.
Câu 3:  Rừng và vai trò của rừng
KN: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật là thành phần chính của rừng
Vai trò: Rừng có vai trò rất quan trọng đối với môi trường và đời sống của con người, cung cấp nguồn gỗ, điều hoà không khí, điều hoà nước, chống biến đổi khí hậu, là nơi cư trú của động, thực vật và lưu trữ các nguồn gene quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất,...
Câu 4: Phân loại rừng ( đọc kĩ vai trò để phân loại rừng) 

	Rừng phòng hộ
	Là loại rừng sử dụng chủ yếu để bảo về nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chồng sa mạc hoa, hạn chế thiên tại, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ được phân thành bốn loại là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chân sóng, lần biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

	Rừng sản xuất
	Là loại rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ và làm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, nó còn có vai trò phòng hộ và góp phần bảo vệ môi trường.

	Rừng đặc dụng
	Là loại rừng sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và nghiên cứu. Có ba dạng rừng đặc dụng chủ yếu là vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; rừng văn hoá – lịch sử.


Câu 5: Vì sao phải bảo vệ rừng và biện pháp bảo vệ rừng
a. Sự cần thiết phải bảo vệ rừng
Mục đích:
- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có
- Bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao giúp ích cho đời sống và sản xuất của xã hội 
b. Biện pháp bảo vệ rừng
- Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho những người xung quanh về bảo vệ, phát triển rừng.
- Các địa phương, đơn vị, chủ rừng chủ động thực hiện các phương án tuần tra, canh gác, phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng máy móc, trang thiết bị dụng cụ chữa cháy.
- Nghiêm cấm mọi hành động phá hoại rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng, săn bắt, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản cũng như các loài động vật bị cấm khai thác, săn bắt,..
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